phßng gi¸o dôc huyÖn kinh m«n

              ******************

®Ò thi olympic

Hä vµ tªn:.........................................................................................

Líp: ........................... Tr­êng tiÓu häc:..........................................

Ngµy kiÓm tra:.................................................................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
       Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
CÂU 1: Chữ số 1 trong số thập phân 2,012 có giá trị là:
A. 10




      B. 1





C. 1

                                                              10
                                                       100

                                                               
CÂU 2: Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào là từ láy:

A. Mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mơ màng.

B. Phẳng lặng, lặng lẽ, lẳng lặng.

C. Châm chọc, chầm chậm, chòng chành.

CÂU 3: Hợp kim của đồng là:
A. đồng thiếc và đồng kẽm.

B. đồng nhôm và đồng gang.

C. đồng sắt và đồng thép.

CÂU 4:     3  của 4 tấn là:   
                  5

A. 24 kg



                B. 240 kg



C. 2400 kg

CÂU 5:  Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
“Quất gom từng hạt nắng rơi

Làm thành quả những mặt trời vàng mơ”

A. So sánh – nhân hóa



B. So sánh



C. Nhân hóa

CÂU 6:  Năm 2012, nước ta kỉ niệm bao nhiêu năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?
A. 50 năm





B. 55 năm



 C. 58 năm

CÂU 7:

An cao 1,5m và có bóng nắng dài 1,2m. Cùng lúc đó một trụ điện có bóng nắng dài 7,2m. Chiều cao của trụ điện là:

A. 8m






B. 9m




 C. 100m

CÂU 8: Từ nào không cùng nghĩa với các từ trong nhóm: quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, quê hương xứ xở chôn rau cắt rốn.
A. quê hương


B. quê mùa



C. nơi chôn rau cắt rốn.

CÂU 9: Khi giặt quần áo ta thực hiện theo trình tự nào:
A. Vò, ngâm, giũ, vắt, phơi

B. Ngâm, vò, giũ sạch, vắt, phơi.

C. Ngâm, giũ cho sạch, vò, vắt phơi.

CÂU 10:

Một người viết liên tiếp nhóm chữ “XUANNHAMTHIN”  thành dãy XUAN NHAMTHINXUANNHAMTHIN...

Hỏi chữ cái thứ 2012 trong dãy là chữ nào?

A. H






B. A





C. M

CÂU 11:  Từ “ước mơ” trong câu nào là động từ?
A. Đó là những ước mơ cao đẹp.

B. Hùng ước mơ trở thành phi công.

CÂU 12:  10 năm dương lịch liên tiếp có bao nhiêu ngày ?
A. 3650 ngày



     B. 3651 ngày


         C. 3652 ngày

CÂU 13: Phần đất liền nước ta, diện tích đồng bằng chiếm:
A. 25%




    B. 50%




C. 75%

CÂU 14: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta”.
Từ “đó” thay thế cho:

A. Nhân dân ta

B. Lòng nồng nàn yêu nước

C. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

CÂU 15:

Cho 2 hình tròn, bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn nhỏ. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn nhỏ?

A. 3 lần




B. 6 lần




C. 9 lần

CÂU 16: Trong câu nào dưới đây, “rừng” được dùng với nghĩa gốc:
A. Núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh.

B. Ngày 2/9, đường phố tràn ngập một rừng cờ, hoa.

C. Một rừng người về đây dự ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
PHẦN TỰ LUẬN:
CÂU 1: (3 điểm)
Một cây gỗ tươi có khối lượng 360kg, trong đó 80% là nước. Hỏi cây gỗ này sau khi phơi dưới nắng cần bốc hơi bao nhiêu ki - lô - gam nước để tỉ lệ nước trong cây gỗ đó sau khi đã phơi khô là 50%?

CÂU 2: (2,5 điểm)
Cho hình tròn và một hình vuông nằm phía trong, tiếp giáp với hình tròn. Tính diện tích phần bên ngoài hình vuông không tiếp giáp với hình tròn, biết cạnh hình vuông là 10cm?

CÂU 3: (1,5 điểm)
Cho A = 10 x 10 x X – 2012, trong đó A là số tự nhiên, X là số tự nhiên chẵn. Tìm giá trị

nhỏ nhất của A?
CÂU 4:

Xuân đến đã xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Xuân đến, trăm hoa khoe sắc thắm, cây cối đâm chồi nẩy lộc.

Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả cảnh mùa xuân.

ĐÁP ÁN                                         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 ĐIỂM)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

1C               2C  
       3A
     4B             5A

6C            7 B
       8B 
9B               10C
       11B
     12C
  13A           14C
       15C
      16A


II. PHẦN TỰ LUẬN: (12 ĐIỂM)
Câu 1: (3 điểm)
Khối lượng nước trong cây gỗ tươi đó là: 360 x 80 : 100 = 288 (kg)

Lượng gỗ nguyên chất là:  360 – 288 = 72 (kg)

Khi phơi khô thì lượng gỗ nguyên chất không thay đổi và chiếm số phần trăm là:

100% - 50% = 50%

Cây gỗ sau khi phơi khô nặng số kg là: 72 : 50 x 100 = 144 (kg)

Lượng nước trong cây gỗ khi phơi khô là:  144 – 72 = 72 (kg)

Lượng nước đã bị bốc hơi là: 288 – 72 = 216 (kg)

Đáp số: 216 (kg)

Câu 2: (2,5 điểm) Theo bài ra, ta có hình vẽ:

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 (cm2)
Ta chia hình vuông thành 4 hình tam giác vuông có 

diện tích bằng nhau (như hình vẽ). Vậy diện tích một 

hình tam giác vuông là:

100 : 4 = 25 (cm2)

Ta gọi hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông là r,

Vậy ta có: r x r : 2 = 25 (cm2) . Do đó tích hai bán kính hình tròn là: 25 x 2 = 50 (cm2)  

Vậy diện tích hình tròn là: 50 x 3,14 = 157 (cm2)

Diện tích phần hình vuông không tiếp giáp với hình tròn là:

157 – 100 = 57 (cm2) Đáp số: 57 (cm2)                      
Câu 3: (1,5 điểm) Giá trị nhỏ nhất của A khi: A = 10 x 10 x X – 2010 = 0

Khi đó: 10 x 10 x X = 2010

100 x X = 2010

X = 2010 : 100

X = 20,1

Vì X là số tự nhiên chẵn nhỏ nhất nên x = 22. Vậy A = 10 x 10 x 22 – 2010 = 190 (nhỏ nhất)
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